
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

6 0 0

4 0 0

4 0 0

17 1 71 1011 SSD độ II-III/ CIN 2

17 2 53 2002 UBT (P) 10cm

17 3 39 2002 NXTC 15tuần

17 4 45 0000 NXTC 16tuần

17 5 43 1021 UXTC 14 tuần

18 6 53 1001 UBT (T) 10 cm/VMC 3 lần

18 7 48 2002 UXTC 20 tuần+Nang nước thành ÂĐ

18 8 27 0000 NXTC 12tuần

19 9 53 3003 UXTC 18 tuần

19 11 52 0030 UXTC 14 tuần

19 12 48 2002 UXTC 16 tuần

19 13 52 6016 UXTC 13 tuần

19 14 50 1021 UXTC 13 tuần

15 45 2002 UXTC 16 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 51 2002 Ứ dịch 2 VT

17 2 63 4013 CIN 1 tái phát

17 3 40 ĐT NXTC 12tuần

17 4 50 1001 LNMTCBT (P) 6cm

TH.VÂN + HỒ HOA + CHI.TT

HỒ HOA + CHI.TT + HUỲNH THẢO.SB

HỒ HOA + CHI.TT + HUỲNH THẢO.SB

D.MINH + D.PHƯỢNG + M CHÂU

M.TUẤN.BM + HUY.NT + VÂN.NT

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + CHI.TT

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + HÀ.TT

DỰ BỊ 

BS SẢN A + MAI.SB + XUÂN.SB (S)

BS SẢN A + TUYỀN.SB + TUẤN.SB (C)

TÔ NGUYỆT + TRANG.TT + THÀNH.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + VÂN.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + VÂN.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + NHAN.SB + LÂN PHƯƠNG.SB(S)

BS SẢN A + NHÂN.SB + K' HIỀN.SB (C)

VIỆT THANH + BPNGA + HIỀN.CĐT

VIỆT THANH + BPNGA + HIỀN.CĐT

VIỆT THANH + BPNGA + HIỀN.CĐT

TÔ NGUYỆT + TRANG.TT + THÀNH.SB

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT(Nếu UBT: Cắt TC + 2PP)

Cắt HTTC + 2pp + Bóc nang nước thành Â Đ

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 18/03/2013 đến ngày 24/03/2013 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

BN SẢN A

LƯU THỊ THANH XUÂN

PHẠM THỊ VÂN

LÊ THỊ BÍCH TRÂM

NGÔ THỊ LOAN ANH

TRẦN THỊ SƯƠNG

ĐẶNG THỊ KIM ĐẰNG

NGUYỄN THỊ CHUYÊN

LÊ THỊ NHUNG

TRƯƠNG THỊ LIÊN

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KHẢM

ĐẶNG HỒNG HÀ

TRẦN THỊ HẢI

NGUYỄN THỊ SON

LÊ THỊ KIỀU NƯƠNG

NGUYỄN THỊ LỆ THU

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐẶNG TUYẾT TRONG

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

NGUYỄN THỊ XUÂN

1140

1166

1121

27 S

1171

SHC

25 S

1141

57 B

1058

1189

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

891

1145

51B

1136

PM

Ngày: 18/03/2013 

Ngày: 19/03/2013 

1144

1127

70 B

65 B



17 5 35 2002 NXTC 16tuần

18 6 76 4004 UBT (P) 10cm

18 7 46 2012 UBT (T) 6 cm/VMC 3 lần

18 8 46 3003 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

19 9 69 4004 UBT (T) 6 cm

19 10 49 3023 UXTC 14 tuần

19 11 46 2012 UXTC 18 tuần

19 12 49 4004 UXTC 16 tuần

19 13 36 2012 LNMTCBT (P) 10cm

4 0 0

4 0 0

17 1 69 5005 CTC dài+ Sa BQ độ I+ UBT(T) 13cm

17 2 23 ĐT UBT  10cm

17 3 46 3003 UBT 2bên 6cm

17 4 41 2002 CIN 3 (Đã khoét chóp)

18 5 52 4014 UBT (P) 9cm/ VMC 2 lần

18 6 23 ĐT UBT  15cm

18 7 39 2002 NXTC 12tuần

18 8 45 2012 UXTC 14 tuần

18 9 42 2012 UXTC 16 tuần

19 10 63 3003 UBT (P) 9cm/Tiểu đường

19 11 55 4004 UBT (P) 9cm

19 12 34 3023 NXTC 14tuần

13 45 ĐT UXTC 14tuần + UBT (P) 

4 0 0

4 0 0

17 1 57 ĐT Carcinome tuyến dạng NMTC gđ IC VIỆT THANH + BPNGA + PHƯƠNG.PNT

T.HÒA + TR.LOAN + TRANG.TT

T.HÒA + TR.LOAN + TRANG.TT

T.HÒA + TR.LOAN + TRANG.TT

DỰ BỊ

BS SẢN A + ĐẶNG THƯ.SB + LÊ THƯ.SB(S)

BS SẢN A + THỦY.SB + ĐÀO TRANG.SB (C) 

D.P.MAI + BÍCH TY + NGUYỄN THẢO.SB

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

TH.LANBM + NGỌC.NT + VÂN.NT

TH.LANBM + NGỌC.NT + VÂN.NT

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + HÀ.TT

BS SẢN A + QUYÊN.SB + QUỲNH.SB (S)

BS SẢN A + THANH.SB + THU.SB (C)

DUYÊN + Q.KHOA + TUẤN.TT

DUYÊN + Q.KHOA + TUẤN.TT

D.P.MAI + BÍCH TY + NGUYỄN THẢO.SB

NGỌC HẢI + Q.HƯƠNG + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + Q.HƯƠNG + THANH HIỀN

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + HÀ.TT

D.MINH + D.PHƯỢNG + M CHÂU

NGỌC HẢI + Q.HƯƠNG + THANH HIỀN

Mổ lấy thai   

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + PP (P)

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + PP có u

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

BN SẢN A

BÙI THỊ THANH HUỆ

DƯƠNG KIỀU TRANG

PHAN THỊ HIỆP

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

NGUYỄN THỊ THANH

NGUYỄN THỊ MỘNG NGỌC

BN SẢN A

LƯ THỊ ĐEN

ĐINH THỊ HOA

LÊ THỊ DƯ

VŨ KIỀU CHINH

VŨ THANH HẰNG

HOÀNG THỊ THƯỜNG

NGUYỄN THỊ SÁNG

VĂN THỊ MIN

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ SÁU

TRẦN CẨM QUYÊN

LÊ THỊ LÙN

LÊ THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ THANH KIỀU

NGÔ THỊ SÁU

QUẢNG THỊ NGUYỆT

VÕ THỊ HUỆ

TRẦN THỊ KIM HỒNG

1264

1215

1233

1201

1222

1121

1175

1206

2 N

1142

1170

26 S

1174

1143

1250

1149

1191

1158

1123

1135

1177

60 B

1153

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 20/03/2013 

Ngày: 21/03/2013 



2 0 + NXTC

17 3 51 3023 UXTC 16 tuần

17 4 33 0010 UXTC 12 tuần + UBT (T) 6cm

18 5 55 1001 TD UBT(P) 11cm

18 6 47 3003 UXTC 16 tuần

18 7 37 ĐT UXTC 12 tuần + UBT (P) 8cm

19 8 55 2032 UBT (P) 9cm

19 9 46 3023 UXTC 14 tuần

19 10 45 0000 NXTC 14tuần

11 41 1011 NXTC 14tuần/VMC

4 0 0

4 0 0

17 1 43 3003 UBT(P) 13cm

17 2 39 2002 UBT(P) 15cm

17 3 30 0100 NXTC 11tuần

17 4 43 3003 UXTC 16 tuần

17 5 37 2032 NXTC 18tuần

18 6 46 2012 TD K Buồng trứng

7 0

8 0

9 0

18 10 47 5015 UXTC 13 tuần

18 11 45 3013 UXTC 14 tuần

19 12 64 2002 UBT (T) 8 cm

19 13 58 4004 UXTC 12 tuần

19 14 43 1011 NXTC 16 tuần

19 15 47 3003 UXTC 16 tuần

19 16 47 3013 UXTC 14 tuần

17 24 0000 NXTC 14 tuần

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + HÀ.TT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + HÀ.TT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + HÀ.TT

V.HÒA + CHI.TT + YẾN PHƯƠNG.SB

V.HÒA + CHI.TT + YẾN PHƯƠNG.SB

DỰ BỊ

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + THƯ HƯƠNG

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + THƯ HƯƠNG

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + THƯ HƯƠNG

BS SẢN A+TR.PHƯƠNG.SB+ Y.PHƯƠNG.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

NG.LAN.BM + HUY.NT + THỊNH.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + NGÔ THẢO.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + NGÔ THẢO.SB

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

B.HẢI + TÚ NGÂN + HIỀN.CĐT

B.HẢI + TÚ NGÂN + HIỀN.CĐT

B.HẢI + TÚ NGÂN + HIỀN.CĐT

DỰ BỊ

BS SẢN A + VÕ TRANG.SB + LÊ NHUNG.SB(S)

VIỆT THANH + BPNGA + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + BPNGA + PHƯƠNG.PNT

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT   

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt PP có u  làm sinh thiết lạnh: 

- Nếu K: Cắt TC+ PP còn lại+ mạc nối lớn 

toàn bộ

            + Sinh thiết PM thành ổ bụng

- Nếu lành tính: Cắt TC, để PP còn lại nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt  HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

   

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX + UBT, KTSD

Mổ TS, TTTXT

CHANH SRAY MIS

NGUYỄN THỊ NGA

TRẦN THỊ GÁI

VÕ THỊ CHÍNH

HUỲNH THỊ THANH VÂN

PHAN THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ BÌNH

LÊ THỊ HẠNH

HUỲNH THỊ NGỌC MAI

LƯU THỊ HẢI

BN SẢN A

BN SẢN A

KHƯU THỊ HÀ

LÊ THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY

NGUYỄN THỊ HẢI ÂU

NGUYỄN THỊ THÚY

ĐINH THỊ PHƯƠNG DUNG

TRẦN NGỌC SƯƠNG

TRẦN THỊ LỆ THANH

NGUYỄN THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ KIM CHI

ĐỖ THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ TRANG

LÝ THỊ XẦY

1240

1243

1200

66 B

1262

1249

1291

1226

704

1244

1048

907

1166

1241

1172

1119

1238

1110

1229

1209

1223

1193

1194

Thứ: SÁU 

Ngày: 22/03/2013 


